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STT Mã Họ tên 

Ngày sinh Giới 

tính 

Dân 

tộc Lớp 

1 0133717441 Ngô Minh Anh 13/05/2015 Nữ Kinh 1E 

2 0139326427 Nguyễn Quỳnh Anh 03/11/2015 Nữ Kinh 1E 

3 0133701827 Nguyễn Thị Vân Anh 13/09/2015 Nữ Kinh 1E 

4 0133701847 Nguyễn Hồng Ánh 21/12/2015 Nữ Kinh 1E 

5 0133717467 Nguyễn Vũ Nhật Ánh 02/05/2015 Nữ Kinh 1E 

6 0149384704 Nguyễn Gia Bảo 29/08/2015 Nam Kinh 1E 

7 0133701782 Trần Đức Gia Bảo 16/05/2015 Nam Kinh 1E 

8 0133717476 Nguyễn Ngọc Bích 30/05/2015 Nữ Kinh 1E 

9 0139126460 Vương Khánh Chi 26/08/2015 Nữ Kinh 1E 

10 0139326434 Nguyễn Phú Đạt 02/10/2015 Nam Kinh 1E 

11 0139126461 Nguyễn Văn Hải Đăng 07/05/2015 Nam Kinh 1E 

12 0133717469 Khổng Trần Anh Đức 08/09/2015 Nam Kinh 1E 

13 0139126463 Vũ Minh Đức 06/11/2015 Nam Kinh 1E 

14 0129292227 Bùi Ngọc Khang 27/07/2015 Nam Kinh 1E 

15 3035562508 Lê Tuấn Khang 29/09/2015 Nam Kinh 1E 

16 0139326440 Bùi Huy Khánh 01/10/2015 Nam Kinh 1E 

17 0133717486 Nguyễn Văn Khoa 13/06/2015 Nam Kinh 1E 

18 0139126469 Nguyễn Đăng Khôi 03/09/2015 Nam Kinh 1E 

19 0133717410 Trần Hoàng Kim 07/04/2015 Nữ Kinh 1E 

20 0139326451 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/10/2015 Nữ Kinh 1E 

21 0133717462 Vũ Diệu Linh 05/10/2015 Nữ Kinh 1E 

22 0133701834 Đặng Thế Long 18/01/2015 Nam Kinh 1E 

23 2727748697 Nguyễn Ngọc Long 10/08/2015 Nam Kinh 1E 

24 0133701849 Nguyễn Quang Minh 14/10/2015 Nam Kinh 1E 

25 0133717450 Nguyễn Bảo Ngọc 11/05/2015 Nữ Kinh 1E 

26 0133701835 Trần Đức Bảo Ngọc 22/11/2015 Nam Kinh 1E 

27 0133717470 Khổng Bảo Nhi 23/09/2015 Nữ Kinh 1E 

28 0133701836 Phạm Thị Hải Nhi 19/11/2015 Nữ Kinh 1E 

29 0133701799 Nguyễn Hiếu Phong 27/08/2015 Nam Kinh 1E 

30 0133717451 Nguyễn Hữu Phong 09/03/2015 Nam Kinh 1E 

31 0139135281 Nguyễn Khắc Minh Phú 19/05/2015 Nam Kinh 1E 

32 0149384563 Nguyễn Thị Quyên 01/09/2015 Nữ Kinh 1E 

33 0139326460 Phạm Văn Quyền 12/11/2015 Nam Kinh 1E 

34 0133717471 Lê Vương Hoàng Sơn 07/04/2015 Nam Kinh 1E 

35 0139126475 Vũ Phương Thảo 05/07/2015 Nữ Kinh 1E 

36 0133722393 Nguyễn Ngọc Minh Thư 29/12/2015 Nữ Kinh 1E 

37 0139154590 Nguyễn Minh Trí 20/04/2015 Nam Kinh 1E 

38 0133701857 Hoàng Xuân Trung 30/01/2015 Nam Kinh 1E 

39 0134971018 Dương Bảo Vy 07/09/2015 Nữ Kinh 1E 


